
Đvt: đồng

Hộ nghèo, hộ CSXH (Không 
thuộc diện hộ nghèo và sống 

ở vùng chưa có điện lưới)

Hộ chính sách xã hội (Không thuộc 
diện hộ nghèo và có lượng sử dụng cho 
mục đích sinh hoạt trong tháng không 

quá 50kWh ở vùng có điện lưới

Biểu số 01 Biểu số 02
A B 1 2 3=1+2

TỔNG CỘNG 1.263.570.000                31.240.000                                   1.294.810.000         
1 UBND xã Chiềng Đông 86.790.000                     715.000                                        87.505.000              

2 UBND xã Chiềng Sinh 69.135.000                     2.640.000                                     71.775.000              

3 UBND xã Mùn Chung 71.940.000                     2.365.000                                     74.305.000              

4 UBND xã Mường Khong 57.750.000                     1.705.000                                     59.455.000              

5 UBND xã Mường Mùn 82.830.000                     1.760.000                                     84.590.000              

6 UBND xã Mường Thín 40.425.000                     4.015.000                                     44.440.000              

7 UBND xã Nà Sáy 51.480.000                     880.000                                        52.360.000              

8 UBND xã Nà Tòng 54.285.000                     1.485.000                                     55.770.000              

9 UBND xã Phình Sáng 112.860.000                   495.000                                        113.355.000            

10 UBND xã Pú Nhung 70.455.000                     4.125.000                                     74.580.000              

11 UBND xã Pú Xi 72.435.000                     660.000                                        73.095.000              

12 UBND xã Quài Cang 93.885.000                     1.980.000                                     95.865.000              

13 UBND xã Quài Nưa 76.560.000                     1.155.000                                     77.715.000              

14 UBND xã Quài Tở 88.110.000                     1.155.000                                     89.265.000              

15 UBND xã Rạng Đông 74.085.000                     990.000                                        75.075.000              

16 UBND xã Ta Ma 70.290.000                     2.200.000                                     72.490.000              

17 UBND xã Tênh Phông 39.105.000                     330.000                                        39.435.000              

18 UBND xã Tỏa Tình 44.880.000                     2.420.000                                     47.300.000              

19 UBND TT Tuần Giáo 6.270.000                       165.000                                        6.435.000                

BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 TIỀN ĐIỆN QUÝ  III NĂM 2020

STT ĐƠN VỊ

TRONG ĐÓ

Ghi chúTỔNG KINH PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày          /11/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)



Biếu số: 01

Đvt: đồng

Số hộ nghèo
Số hộ CSXH (không thuộc 

diện hộ nghèo và sống ở vùng 
chưa có điện lưới)

Hộ Hộ Đồng
A B 1=2+3 2 3 4=1*55.000*3t 7

TỔNG CỘNG 7.658            7.142           516 1.263.570.000           
1 UBND xã Chiềng Đông 526 526 0 86.790.000                

2 UBND xã Chiềng Sinh 419 419 0 69.135.000                

3 UBND xã Mùn Chung 436 426 10 71.940.000                

4 UBND xã Mường Khong 350 345 5 57.750.000                

5 UBND xã Mường Mùn 502 498 4 82.830.000                

6 UBND xã Mường Thín 245 245 0 40.425.000                

7 UBND xã Nà Sáy 312 303 9 51.480.000                

8 UBND xã Nà Tòng 329 328 1 54.285.000                

9 UBND xã Phình Sáng 684 568 116 112.860.000              

10 UBND xã Pú Nhung 427 328 99 70.455.000                

11 UBND xã Pú Xi 439 411 28 72.435.000                

12 UBND xã Quài Cang 569 569 0 93.885.000                

13 UBND xã Quài Nưa 464 464 0 76.560.000                

14 UBND xã Quài Tở 534 534 0 88.110.000                

15 UBND xã Rạng Đông 449 377 72 74.085.000                

16 UBND xã Ta Ma 426 371 55 70.290.000                

17 UBND xã Tênh Phông 237 173 64 39.105.000                

18 UBND xã Tỏa Tình 272 219 53 44.880.000                

19 UBND TT Tuần Giáo 38 38 0 6.270.000                  

STT

(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày          /11/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng số hộ 
nghèo và hộ 

CSXH hưởng 
hỗ trợ 

Trong đó

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ III NĂM 2020 CHO HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

(Đối tượng là hộ không thuộc diện hộ nghèo và sống ở vùng chưa có điện lưới) 

ĐƠN VỊ Ghi chú
TỔNG NHU CẦU 

KINH PHÍ



Biếu số: 02

Đvt: đồng

Số hộ

Tổng số tháng hỗ trợ 
(Theo số liệu cung cấp 

của điện lực Tuần 
Giáo)

Mức hỗ trợ 
55.000đ/tháng

A B 1 2 3 4=2*3

TỔNG CỘNG 514                     568                     31.240.000           
1 UBND xã Chiềng Đông 31                                               13                 55.000   715.000                
2 UBND xã Chiềng Sinh 32                                               48                 55.000   2.640.000             
3 UBND xã Mùn Chung 33                                               43                 55.000   2.365.000             
4 UBND xã Mường Khong 32                                               31                 55.000   1.705.000             
5 UBND xã Mường Mùn 22                                               32                 55.000   1.760.000             
6 UBND xã Mường Thín 53                                               73                 55.000   4.015.000             
7 UBND xã Nà Sáy 15                                               16                 55.000   880.000                
8 UBND xã Nà Tòng 14                                               27                 55.000   1.485.000             
9 UBND xã Phình Sáng 3                                                   9                 55.000   495.000                
10 UBND xã Pú Nhung 50                                               75                 55.000   4.125.000             
11 UBND xã Pú Xi 6                                                 12                 55.000   660.000                
12 UBND xã Quài Cang 97                                               36                 55.000   1.980.000             
13 UBND xã Quài Nưa 26                                               21                 55.000   1.155.000             
14 UBND xã Quài Tở 27                                               21                 55.000   1.155.000             
15 UBND xã Rạng Đông 17                                               18                 55.000   990.000                
16 UBND xã Ta Ma 23                                               40                 55.000   2.200.000             
17 UBND xã Tênh Phông 2                                                   6                 55.000   330.000                
18 UBND xã Tỏa Tình 21                                               44                 55.000   2.420.000             
19 UBND TT Tuần Giáo 10                                                 3                 55.000   165.000                

        Đối tượng: Hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo và có lượng sử dụng                                                                           
cho mục đích sinh hoạt không quá 50kWh ở vùng có điện lưới

BIỂU CHI TIẾT PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ III NĂM 2020 CHO HỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

STT ĐƠN VỊ

Hộ chính sách xã hội (Không thuộc diện hộ nghèo và có 
lượng sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không 

quá 50kWh ở vùng có điện lưới
THÀNH TIỀN GHI CHÚ

(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày          /11/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)
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